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(Ban hành kèm theo Quyết định số 2609/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo duc và Đào tạo) 
 

1. Danh sách sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội 
 

STT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 
1 Phạm Thanh Huyền K56B, Khoa Tiếng Anh, Trường ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 
2 Phạm Minh Quang 11A2 Khối PT chuyên, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

3 Nguyễn Thị Minh Thanh K56A Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

4 Nguyễn Vân Anh K54 Tiếng Anh, Trường ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

5 Nguyễn Minh Trang Trường Nguyễn Tất Thành, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

6 Phạm Hồng Vân Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

7 Nguyễn Anh Ngọc K56C Ngữ văn, ĐH Sư phạm Hà Nội Phụ trách viên 

8 Nguyễn Thị Thu Hà K56A Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

9 Nguyễn Hữu Thiết K56A Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

10 Phạm Thị Thanh Hương K56B Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

11 Nguyễn Thuỳ Linh K56 Công nghệ thông tin, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

12 Phạm Thị Trúc Quỳnh K56A Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

13 Nguyễn Thị Lệ Chi K56A Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

14 Trần Thị Hồng K56A Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

15 Đào Thị Thanh Huệ K56B Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

16 Hoàng Bích Ngọc K55A Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 



17 Lê Thị Phương Thu K55A Tiếng Pháp, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

18 Phạm Thị Ngọc Quỳnh K54CLC Địa lý, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

19 Nguyễn Thị Việt K55A Tiếng Pháp, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

20 Nguyễn Thị Thuý K55A Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

21 Nguyễn Thị Kim Phương K55A Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

22 Nguyễn Thị Hoa K55A Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

23 Nguyễn Thị Thanh K55A Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

24 Đặng Thị Phương K56A Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

25 Nguyễn Lê Ngân Giang K57 Khoa Tiếng Pháp, ĐHSP Hà Nội Phụ trách viên 

26 Nguyễn Thu Trang Khoa Quản trị Kinh Doanh- ĐHHN Phụ trách viên 

27 Trần Thị Thu Hằng Khoa Quản trị Kinh Doanh- ĐHHN Phụ trách viên 

28 Tạ Thu Hà Khoa Anh- Đại học Hà Nội Phụ trách viên 

29 Nguyễn Thị Hải Yến Khoa Anh- Đại học Hà Nội Phụ trách viên 

30 Lê Thị Thu Trang Khoa Anh- Đại học Hà Nội Phụ trách viên 
31 Hán Thu Trang ĐHNN – ĐHQG Hà Nội Phụ trách viên 
32 Phạm Thị Bích Ngọc Khoa Đức- Đại học Hà Nội Phụ trách viên 

33 Nguyễn Thị Kim Dung Khoa Quản trị- Kinh doanh- ĐH Hà Nội Phụ trách viên 

34 Nguyễn Thị Diệu Linh Khoa Anh- Đại học Hà Nội Phụ trách viên 

35 Nguyễn Hà Giang Khoa Anh- Đại học Hà Nội Phụ trách viên 

36 Đỗ Thị Cúc Khoa Anh- Đại học Hà Nội Phụ trách viên 

37 Hoàng Thị Vũ Hiền 3K06 Khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Hà Nội Phụ trách viên 

38 Vũ Thùy Dương Khoa Tài chính Ngân hàng, ĐH Hà Nội Phụ trách viên 

39 Lê Thị Thùy Liên Khoa Tài chính Ngân hàng, ĐH Hà Nội Phụ trách viên 

40 Nguyễn Phương Linh Khoa Tiếng Trung, ĐH Hà Nội Phụ trách viên 

41 Nguyễn Thị Thanh Xuân Khoa Tiếng Anh, Đại học Hà Nội Phụ trách viên 
42 Đặng Sơn Tùng 11A2-Trường THPT chuyên Hóa, ĐHKH Tự nhiên Phụ trách viên 
43 Ninh Thị Thanh Hoài Đại học Ngoại thương Phụ trách viên 



44 Vũ Duy Hùng Đại học Ngoại thương Phụ trách viên 

45 Hoàng Ngân Hà A10, Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Phụ trách viên 
46 Hà Ngọc Tú TTQTBK8, Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng Phụ trách viên 
47 Nguyễn Thị Phương Thanh K44/16.01 Tài chính Doanh nghiệp, Học viện Tài chính Phụ trách viên 
48 Đỗ Sơn Hải 11A1, THPT chuyên Hóa, ĐHKH Tự nhiên Phụ trách viên 

49 Vũ Thị Ngọc Minh 
061E14, Ngôn ngữ và văn hóa Anh – Mỹ, ĐHNN-ĐHQG 
Hà Nội 

Phụ trách viên 

50 Lê Thùy Linh Lớp 5A06, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội Phụ trách viên 
51 Phạm Diệu Linh TTQTBK8, Khoa Ngân hàng Tài chính, Học viện NN Phụ trách viên 
52 Phan Thùy Linh Pháp 3 K44F- Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế Phụ trách viên 

53 Đinh Thị Hà Khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Hà Nội Phụ trách viên 

54 Nguyễn Mai Phương 2D-05, khoa Quản trị du lịch, ĐH Hà Nội Phụ trách viên 

55 Nguyễn Thị Như Ngọc Khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Hà Nội Phụ trách viên 

56 Tạ Vân Anh Khoa Tiếng Pháp, ĐH Hà Nội Phụ trách viên 

57 Lê Thị Hiền Lương Khoa Trung- Đại học Hà Nội Phụ trách viên 

58 Nguyễn Bích Ngọc Khoa Tiếng Anh- Đại học Hà Nội Phụ trách viên 

59 Trần Thị Thu Hằng Khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Hà Nội Phụ trách viên 

60 Nguyễn Cúc Anh 3TN-06, Khoa Tài chính Ngân hàng, ĐH Hà Nội Phụ trách viên 

61 Ngô Thị Thảo Khoa Tiếng Anh, ĐHNN, ĐHQG Hà Nội Phụ trách viên 

62 Nguyễn Hồng Hải Khoa Pháp- ĐHNN-ĐHQG Phụ trách viên 

63 
Trần Thị Huyền Trang QH05-F1F9, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh-Mỹ, 

ĐHNN- ĐHQGHN 
Phụ trách viên 

64 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Khoa Tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội Phụ trách viên 
65 Đỗ Thế Hậu A3 K39 khoa Tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN Phụ trách viên 
66 Nguyễn Thị Kim Oanh Khoa Tiếng Anh, ĐH NN , ĐHQG Hà Nội Phụ trách viên 

67 Trần Hồng Hạnh Khoa Tiếng Anh, ĐH NN, ĐHQG Hà Nội Phụ trách viên 

68 Nguyễn Vân Thúy Khoa Pháp- ĐHNN-ĐHQG Phụ trách viên 

69 Nguyễn Cẩm Linh Khoa NN-VH Pháp- ĐHNN-ĐHQG Phụ trách viên 



70 Phạm Thị Thảo 05E12 khoa Tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội Phụ trách viên 
71 Đặng Thị Ngọc Yến 05E12 khoa Tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội Phụ trách viên 
72 Phạm Thùy Linh 051F1, Khoa Pháp, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG HN Phụ trách viên 
73 Nguyễn Vân Trang T1K38, Khoa Trung, ĐHNN, ĐHQGHN Phụ trách viên 
74 Lê Thị Minh Ngọc Khoa Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương Phụ trách viên 

75 Nguyễn Minh Hà Khoa Tiếng Ânh TM- ĐH Ngoại thương Phụ trách viên 

76 Thế Đức Bách Khoa Tài chính- Ngân hàng- ĐHNT Phụ trách viên 

77 Nguyễn Hoàng Hiền Trang Khoa KT&KDQT- ĐH Ngoại thương Phụ trách viên 

78 Nguyễn Khắc Giang Khoa Kinh tế đối ngoại- ĐHNT Phụ trách viên 

79 Phí Thị Huyền Trang Khoa Tài chính- Ngân hàng- ĐHHN Phụ trách viên 

80 Nguyễn Trọng Duy Khoa Quốc tế học- ĐHHN Phụ trách viên 

81 Nguyễn Thị Bích Toàn Khoa KT&KTQT- ĐH Ngoại thương Phụ trách viên 

82 Đinh Khương Duy Khoa Kinh tế đối ngoại- ĐHNT Phụ trách viên 

83 Nguyễn Quý Quỳnh Mai Khoa KT&KDQT- ĐH Ngoại thương Phụ trách viên 

84 
Nguyễn Kim Ngân 12H Trường THPT chuyên ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐH QG 

Hà Nội  
Phụ trách viên 

85 Đỗ Ngọc Thủy Khoa KT&KDQT- ĐH Ngoại thương Phụ trách viên 

86 Phạm Minh Thu Khoa KT&KDQT- ĐH Ngoại thương Phụ trách viên 

87 Nguyễn Thu Hoài Khoa KT&KDQT- ĐH Ngoại thương Phụ trách viên 
88 Bùi Thị Hòa Khoa Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương Phụ trách viên 
89 Kiều Trung Kiên Khoa Luật Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội Phụ trách viên 

90 Phan Khánh Giang A16K44, ĐH Ngoại thương, Hà Nội Phụ trách viên 
91 Nguyễn Thị Kim Hương Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Ngoại thương Dự bị PTV 
92 Nguyễn Như Trang Khoa Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương Dự bị PTV 

93 Nguyễn Thị Hồng Phương A9K45D, ĐH Ngoại thương Dự bị PTV 

94 Nguyễn Lân Trung Anh Khoa Kinh tế đối ngoại- ĐH NT Dự bị PTV 

95 Đỗ Việt Cường Khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Ngoại thương Dự bị PTV 

96 Đinh Thị Thúy Hằng A1 CLC Quản trị Kinh doanh – ĐH NT Dự bị PTV 



97 Tạ Đôn Sỹ Khoa Tiếng Anh, ĐH Mỏ Hà Nội  Dự bị PTV 

98 Nguyễn Thùy Linh A1 Chất lượng cao, Khoa QTKD, ĐH NT Dự bị PTV 

99 Nguyễn Thị Hoàng My K55 Tiếng Anh Trường đại học Sư phạm Hà Nội Dự bị PTV 
100 Trần Phương Thảo Khoa Tiếng Anh, Học viện QHQT Dự bị PTV 
101 Nguyễn T. Thanh Hương K56B Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Tình nguyện viên 
102 Nguyễn Thị Thanh Vân K56D Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội Tình nguyện viên 

103 Lê Thị Hoa K56 Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Tình nguyện viên 

104 Hoàng Tuấn Linh A10K45D, Khoa Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương 
Tình nguyện viên 

105 Triệu Tuấn Anh K57A Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Tình nguyện viên 

106 Phạm Thị Quỳnh Anh K56A Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Tình nguyện viên 

107 Bùi Trọng Vinh K56A Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Tình nguyện viên 

108 Phan Thị Hồng Hạnh K49 Luật Kinh doanh, Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội 
Tình nguyện viên 

109 Đỗ Thanh Nhị K55 Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Tình nguyện viên 

110 Bùi Mạnh Linh K56B Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Tình nguyện viên 

111 Nguyễn Thị Thắm Hồng Y11 CLC Vật lý, ĐHSP Hà Nội Tình nguyện viên 

112 Hoàng Phượng K56A Tiếng Anh, ĐHSP Hà Nội Tình nguyện viên 

113 Nguyễn Lê Thi Giang K57 Khoa Tiếng Pháp, ĐHSP Hà Nội Tình nguyện viên 

114 Mai Thị Bình 
051E7, Khoa Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh Mỹ, Đại 
học Ngoại ngữ, ĐHQG  Hà Nội 

Tình nguyện viên 

115 Hoàng Phương Chi Khoa Tây Ban Nha- Đại học Hà Nội Tình nguyện viên 

116 Nguyễn Mai Phương Anh 10, K45D, Đại học Ngoại thương Tình nguyện viên 

117 Đỗ Thị Thanh ĐH Hà Nội Tình nguyện viên 

118 
Nguyễn Bích Diệp Lớp B, CLC, K46 Khoa Kt Quốc tế, ĐH Ngoại thương  Tình nguyện viên 

119 Bùi Hương Trang 1B Bồ Đào Nha, Đại học Hà Nội Tình nguyện viên 

120 Trần Hậu Thạch Lâm  Khoa Hóa, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QGHN Tình nguyện viên 



 
2. Danh sách sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

STT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 
1 Đàm Quốc An K49-D06 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
2 Trần Nguyễn Lan Anh K49-D07 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
3 Phạm Thị Đông Anh K49-D03 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
4 Nguyễn Văn Bách K50-D01 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
5 Tạ Phương Dung K50-D03 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
6 Lương Thị Anh Đào K50-D08 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
7 Nguyễn Thị Hương Giang K50-D06 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
8 Nguyễn Thu Hương K49-D07 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
9 Hoàng Thị Hương K50-D04 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
10 Nguyễn Thanh Hương K50-D09 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
11 Nguyễn Thị Ngọc Hà K49-D03 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
12 Mai Thu Hà K49-D06 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
13 Nguyễn Thị Hạnh K49-D06 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
14 Lê Thị Ánh Hồng K49-D05 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
15 Vũ Văn Hùng K49-D02 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
16 Lê Thu Hoài K49D07 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
17 Phạm Vũ Quỳnh Hoa K49-D01 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
18 Nguyễn Thuý Huyền K50-D05 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
19 Lâm Thiên Khương K49-D02 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
20 Lê Hoàng Linh K50-D05 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
21 Hoàng Trà Ly K49-D06 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
22 Lê Thuý Nga K50-D07 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
23 Nguyễn Thị Hải Ngọc K49-D05 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
24 Nguyễn Lan Ngọc K50-D05 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 



25 Nguyễn Thị Thuý Ngọc K50-D07 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
26 Nguyễn Danh Nguyên K50-D05 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
27 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt K49-D05 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
28 Trần Thị Phương K49-D07 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
29 Dương Thị Mai Phương K50-D09 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
30 Nguyễn Huy Quỳnh K49-D05 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
31 Lê Thị Quý K50-D02 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
32 Phạm Đỗ Quyên K50-D03 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
33 Trương Quang Sáng K50-D01 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
34 Bùi Mạnh Thế  K50-D02 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
35 Bùi Anh Toàn K49-D06 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
36 Nguyễn Thuỳ Trang K50-D05 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
37 Lê Thị Uyên K49-D06 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
38 Nguyễn Hải Vân K50-D05 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
39 Trần Minh Hiền Đại học Ngoại thương Tình nguyện viên 
40 Trần Nguyễn Thuỳ Dương Đại học Ngoại thương Tình nguyện viên 
41 Lý Hồng Hạnh K50-D02 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
42 Vũ Kim Phượng K50-D08 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
43 Vũ Thanh Tú K50-D09 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
44 Phạm Thu Trang K50-D02 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
45 Đinh Thị Tố Uyên K49-D05 Đại học Bách khoa Hà Nội Tình nguyện viên 
 
3. Danh sách sinh viên Viện đại học Mở Hà Nội 

STT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 
1 Nguyễn Ngọc Anh BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 
2 Tạ Quỳnh Liên BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

3 Nguyễn Thị Loan BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 



4 Trần Thị Ngọc Lý BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

5 Phạm Văn Ngọc BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

6 Đào Minh Nguyệt BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

7 Vũ Thị Oanh BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

8 Dương Văn Quân BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

9 Nguyễn Mai Quyên BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

10 Vũ Văn Quyền BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

11 Vũ Việt Quyết BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

12 Hồ Vi Nữ Hoàng Thu BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

13 Vũ Thị Thanh Thuỷ BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

14 Nguyễn Thu Thuỷ BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

15 Vũ Tiến Thuỵ BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

16 Lê Thị Hương Trà BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

17 Nguyễn Thị Thu Trang BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

18 Nguyễn Minh Tuyết BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

19 Nguyễn Quốc Vương BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

20 Trần Thị Hải Yến BK12 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

21 Nguyễn Mai Anh BK13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

22 Trần Thu Hà BK13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

23 Nguyễn Thị Thanh Hà BK13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

24 Lê Thị Thuỳ Linh BK13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

25 Nguyễn Quang Minh BK13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

26 Đặng Ngọc Ngân BK13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

27 Nguyễn Văn Sơn BK13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

28 Hoàng Thị Huyền Trang BK13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

29 Phạm Ngọc Hiển A1K13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

30 Hoàng Thanh Hoa A1K13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 



31 Hà Uyên Phượng A1K13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

32 Ngô Thanh Tú A1K13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

33 Lê Thị Cẩm Vân A1K13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

34 Đinh Trọng Đức A3K13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

35 Dặng trần Minh Hiếu A3K13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

36 Phạm Thị Mai Hương A3K13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

37 Đào Thuỳ Linh A3K13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

38 Nguyễn Thanh Nga A3K13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

39 Nguyễn Phương Thảo A3K13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

40 Đặng Thị Thu Trang A3K13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

41 Nguyễn Thị Phương Thảo A2K13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

42 Nguyễn Thị Mai A2K13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

43 Ngô Thị Thu Giang A2K13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

44 Phạm Thị Tâm A2K13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 

45 Bùi Thị Anh Nhã A2K13 - Viện đại học Mở Hà Nội Hướng dẫn viên 
Danh sách này gồm có 210 người./. 


